
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 16, khu tập thể xí nghiệp 492, tổ 12, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

09/07/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP THANH HOA

0108354886

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi ; Bán buôn 
đồ ngũ kim và khoá; Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, 
chậu rửa, bệ xí, đồ sứ vệ sinh khác

4663

2. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

3. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn; Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại: 
cửa, két an toàn, máy móc, lò so, xoắn ốc, xích dẫn  năng 
lượng, chân vịt tầu và cánh, móc cài, khóa, bản lề, nam châm, 
chuông, đường ray tầu hỏa)

2599

4. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và 
động cơ xe

2930

5. Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân 
vào đâu
Chi tiết: Xe cút kít, xe kéo tay, xe đẩy trong siêu thị, và tương 
tự.

3099

6. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

7. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

8. Sửa chữa thiết bị điện 3314

9. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 
THANH HOA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH HOA INDUSTRIAL EQUIPMENT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THANH HOA IE CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0966 243 839          
Email: thietbithanhhoavn@gmail.com   

                                       

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

11. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự 
động;
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp;
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế;

4659

13. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

14. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
Chi tiết: Sản xuất băng tải, băng truyền bằng cao su

2212

15. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Hoạt động kiến trúc
Thiết kế máy móc và thiết bị;

7110(Chính)

16. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

17. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

18. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

19. Lắp đặt hệ thống điện 4321

20. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất bấc đèn măng sông, ống phun nước, băng 
chuyền, băng tải (bất kể chúng được tăng cường bằng kim loại 
hoặc vật chất khác hay không), quần áo biến dạng,

1329

21. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

22. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

23. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

24. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ dược phẩm)

4649

25. Bán buôn tổng hợp
(trừ các hàng cấm theo quy định của pháp luật)

4690

26. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 174677747

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Phú Thọ, Xã Định Tăng, Huyện Yên Định, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Phú Thọ, Xã Định Tăng, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam

LÊ THỊ NGÂN                                              
            

Nữ

12/12/1996 Kinh Việt Nam

01/06/2013 Công an tỉnh Thanh Hóa   

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       174677747
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Phú Thọ, Xã Định Tăng, Huyện Yên Định, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Phú Thọ, Xã Định Tăng, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ NGÂN                                                  
        

Nữ

12/12/1996 Kinh Việt Nam

01/06/2013 Công an tỉnh Thanh Hóa   

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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